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GIẤY MỜI 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;  

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
                                                                                              

Thực hiện Công văn số 47/CNTT&TT-ATTT ngày 02/4/2024 của Giám 

đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang về việc tập huấn hướng dẫn khai 

thác, sử dụng  ệ  hống thông tin phản ánh hiện   ư ng  ỉnh Bắc Giang;  

Chủ tịch UBND huyện m i các đại biểu tham dự tập huấn với các nội 

dung cụ thể sau: 

1. Nội dung: Tập huấn hướng dẫn c i đ   ứng dụng; hướng dẫn đăng    

tài khoản, gửi phản ánh hiện   ư ng;  iếp nhận, xử   ,  i n  ập nội dung, đăng 

kết quả xử     hản ánh hiện   ư ng v   ột số nội dung  i n quan  hác    n  ệ 

thống thông tin phản ánh hiện   ư ng  ỉnh Bắc Giang.  

   T  n  p  n: Các cá nhân đã được tạo tài khoản    n  ệ  hống thông 

tin phản ánh hiện   ư ng  he  danh sách d  cơ quan, đơn vị đã đăng    (có danh 

sách chi tiết theo Phụ lục số 01 kèm theo). 

Lưu ý: Do danh sách tài khoản của cá nhân đã lập từ tháng 6/2023, đến nay 

có thể có sự thay đổi về nhân sự; đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

rà soát lại tài khoản của từng cá nhân tại đơn vị mình, gửi danh sách bổ sung các cá 

nhân chưa có tài khoản hoặc đã chuyển hay bị sai thông tin (nếu có) theo phụ lục số 

02 đính kèm gửi về UBND huyện qua Văn phòng HĐND&UBND huyện (email: 

sinhnt_yenthe@bacgiang.gov.vn) trước ngày 10/4/2024 để tổng hợp gửi Sở Thông 

tin và Truyền thông tạo lập, phân quyền theo quy định.  

   T ờ     n  01 buổi sáng, t  7h30' n    16/4/2024 (Thứ Ba). 

4. Hình thức, đị  đ ểm tập  uấn  

-   nh  hức tập huấn: Tập huấn  he  h nh  hức trực tuyến  hông qua hệ 

thống phòng họp Zoom do Sở Thông tin và Truyền thông tạo lập và cung cấp 

ch  các đơn vị.  

- Địa điểm: + Ở huyện: Tại Phòng họp Hội   ư ng Tầng 3 - Trụ sở Làm 

việc  ĐND&UBND huyện 

+ Ở xã: Phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn. 

 (Gửi kèm theo Giấy mời số 47/GM-STTTT của Sở TT&TT tỉnh Bắc Giang). 



5. Phân công chuẩn bị: Gia  Văn  hòng  ĐND&UBND chuẩn bị hội 

  ư ng v  các điều kiện phục vụ buổi tập huấn. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thông báo ch  các đại 

biểu đơn vị mình tham dự lớp tập huấn đầy đủ, đúng  h nh  hần và th i gian 

quy định./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như    n; 

- Sở TT&TT (P/h); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP: LĐ, CVVX;  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

Thân Minh Sâm 



DANH SÁCH 
Đạ  b ểu t  m dự tập  uấn  ƣớn  dẫn sử dụn   ệ t ốn  p ản án    ện trƣờn  tỉn  Bắc G  n  

(Kèm theo Giấy mời  số          /GM-UBND ngày       tháng 4 năm 2024) 

 

 

 

TT CMND/CCCD Họ v  tên 
Tên phòng ban,  

xã,  t ị trấn 
C ức vụ 

Đị  c ỉ Em  l côn  vụ 
Số đ ện t oạ  

Ngày, tháng, 

năm s n  
Ghi chú 

(@bacgiang.gov.vn) 

1 024070001772 Nguyễn Ngọc Sơn UBND huyện Chủ  ịch sonnn_yenthe 0915539596 31/07/1970 Phụ   ách chung 

2 024069001583 Nguyễn Văn Tuyền UBND huyện Phó Chủ  ịch TT tuyennv_yenthe 0912130998 20/10/1969 Phụ   ách  ĩnh vực Kinh  ế 

3 024069006337 Thân Minh Sâm UBND huyện Phó Chủ  ịch samtm_yenthe 0985527555 08/04/1969 Phụ   ách  ĩnh vực V -XH 

4 024081002642 T ần Thế Tùng 
Văn  hòng 

 ĐND&UBND 
Chánh văn  hòng tungtt_yenthe 0975923886 08/02/1981 Phụ   ách chung 

5 024079002371    ng Tuấn Sang 
Văn  hòng 

 ĐND&UBND 
Phó CVP sanght_yenthe 0918135297 01/11/1979 

Theo dõi LV TNMT, GTXD, 

QLTTXD 

6 024083003231 Thân Văn Na  
Văn  hòng 

 ĐND&UBND 
Phó CVP namtv_yenthe 0967806969 24/08/1983 Theo dõi LV VH, CCHC 

7 024181017873 Nguyễn Thị Sinh 
Văn  hòng 

 ĐND&UBND 
Chuyên viên sinhnt_yenthe 0982057180 01/01/1981 Quản   ị, V -XD, CNTT 

8 024093001821 Ngô Minh Đức 
Văn  hòng 

 ĐND&UBND 
Chuyên viên ducnm_yenthe 0943207771 07/07/1993 

Theo dõi LV TNMT, GTXD, 

QLTTXD 

9 024077009314 Nguyễn Văn Đông Phòng NN và PTNT T ưởng  hòng dongnv_yenthe 0985505121 05/02/1977 
Phụ   ách  ĩnh vực Nông nghiệ  v  

PTNT 

10 024082008806 Lương Văn  iến Phòng NN và PTNT Phó T ưởng  hòng hienlv_yenthe 0985505121 23/6/1982 
Phụ   ách  ĩnh vực Nông nghiệ  v  

PTNT 

11 024183003588 Dương Thị  ồng Phòng NN và PTNT Chuyên viên hongdt_yenthe 0978567718 29/6/1983 
Phụ   ách  ĩnh vực Nông nghiệ  v  

PTNT 

12 024062006958 Phan Văn Chung Phòng Tư  há  T ưởng  hòng chungpv_yenthe 0985901960 20/11/1962 Phụ   ách chung (TP-HT) 

13 024188011881 Ân Thị  ồng Vân Phòng Tư  há  Chuyên viên vanath_yenthe 0986084166 14/9/1988 Phụ   ách  ĩnh vực  ư  há  

14 024065019244 Lư Văn Giang Phòng Y  ế T ưởng  hòng phongyte_yenthe 0982832034 10/12/1965 Phụ   ách chung (Y  ế) 

15 024181004773 Lý Thu Hà Phòng Y  ế Chuyên viên phongyte_yenthe 0969999083 13/08/1981 Phụ   ách  ĩnh vựcY  ế 

16 024077010708 Nguyễn Đức Dương Phòng TC-KH T ưởng  hòng duongnd_yenthe 0985505121 09/10/1977 Phụ   ách chung (TC-KH) 

Phụ lục 01 



TT CMND/CCCD Họ v  tên 
Tên phòng ban,  

xã,  t ị trấn 
C ức vụ 

Đị  c ỉ Em  l côn  vụ 
Số đ ện t oạ  

Ngày, tháng, 

năm s n  
Ghi chú 

(@bacgiang.gov.vn) 

17 024183004012 Thân Thị  ư ng Phòng TC-KH Phó T ưởng  hòng huongtt_yenthe 0985505121 10/10/1983 Lĩnh vực  ế h ạch 

18 024088011043 Hoàng Thanh Tùng Phòng TC-KH Chuyên viên tunght_yenthe 0978567718 03/01/1988 Kế h ạch-Đầu  ư 

19 024179011981 T ần Thị L  Phòng TC-KH Chuyên viên lytt_yenthe 912540005 05/03/1979 ĐKKD 

20 024073002007 Dương Đ  n Thanh Phòng Kinh  ế &  ạ  ầng T ưởng  hòng thanhdd_yenthe  0982.876.845 05/01/1973 Phụ   ách  ĩnh vực Kinh  ế &  ạ  ầng 

21 024080002298 Đ   Ngọc Văn Phòng Kinh  ế &  ạ  ầng Chuyên viên vandn_yenthe  0983.093.118 20/08/1980 Phụ   ách  ĩnh vực Xây dựng 

22 024087016462 Chu Đức Sơn Phòng Kinh  ế &  ạ  ầng Chuyên viên soncd_yenthe 0364.448.666 24/01/1987 Phụ   ách  ĩnh vực gia   hông 

23 024077006120 Nguyễn Văn Qu  Phòng TN&MT T ưởng  hòng quynv_yenthe 0943510133 15/9/1977  hụ   ách  ĩnh vực  đấ  đai,  h áng sản 

24 024186009269 Thân Thị Gấ  Phòng TN&MT Phó T ưởng phòng gamtt_yenthe 0985023667 13/11/1986  hụ   ách  ĩnh vực  ôi   ư ng 

25 024190003812 Ngô Thị Nga Phòng TN&MT Chuyên viên ngant_yenthe 0966291820 15/4/1989  hụ   ách  ĩnh vực  ôi   ư ng 

26 024185019643 Tô Thị  uyền Phòng TN&MT Chuyên viên huyentt_yenthe 0974667586 20/6/1985 
Phụ   ách  công  ác văn  hư,  iế  nhận 

hồ sơ  ại  ộ  cửa 

27 024068015160 Tô Quang Chung Phòng Dân  ộc PhóT ưởng  hòng chungtq_yenthe 0975661188 03/03/1968 Phụ   ách chung ( ĩnh vực Dân  ộc) 

28 024077012054 Nông Văn Đ   Phòng Dân  ộc Chuyên viên damnv_yenthe 0983830476 11/07/1977 Phụ   ách  ĩnh vực Dân  ộc 

29 024075008388 Nguyễn T í T i Phòng Dân  ộc Chuyên viên taint_yenthe 0368406698 17/05/1975 Phụ   ách  ĩnh vực Dân  ộc 

30 024075002350 Dương Ngọc Minh 
Phòng La  động - 

TB&XH 
Trưởng  hòng minhdn_yenthe 0915802469 24/01/1975 Phụ   ách chung (LĐTB&X ) 

31 024076002455 Nguyễn Thế B nh 
Phòng La  động - 

TB&XH 
Phó T ưởng  hòng binhnt_yenthe 0915466602 16/06/1976 

 hụ   ách  ĩnh vực: La  động việc    , 

Dạy nghề, Giả  nghè , Tệ nạn xã hội 

32 024082015869 Đ ng Văn Sinh 
Phòng La  động - 

TB&XH 
Chuyên viên sinhdv_motcuahuyen_yenthe  0988623357 31/12/1982 Phụ   ách  ĩnh vực LĐTB&X  

33 024074019781 T iệu Văn Phượng Phòng VH&TT T ưởng  hòng phuongtv_yenthe 0983876847 10/02/1974 Phụ   ách chung 

34 0241690132216 
Nguyễn Thị Thanh 

Phương 
Phòng VH&TT Phó T ưởng  hòng phuongnt_yenthe 0915250668 16/04/1969 Phụ   ách chung (V &TT) 

35 024182003787 Đ ng Thị Tiền Phòng VH&TT Chuyên viên tiendt_yenthe 0816011999 10/10/1982 Phụ   ách  ĩnh vực V TT 

mailto:thanhdd_yenthe@bacgiang.gov.vn
mailto:Vandn_yenthe@bacgiang.gov.vn
mailto:Sơncd_yenthe@bacgiang.gov.vn


TT CMND/CCCD Họ v  tên 
Tên phòng ban,  

xã,  t ị trấn 
C ức vụ 

Đị  c ỉ Em  l côn  vụ 
Số đ ện t oạ  

Ngày, tháng, 

năm s n  
Ghi chú 

(@bacgiang.gov.vn) 

36 '024177002446 T ần Thị Ánh Tuyế  Phòng GD&ĐT T ưởng  hòng tuyettta_yenthe 0335413389 21/11/1977 Phụ   ách  ĩnh vực Giá  dục 

37 024078008815 Phạ  Minh Chiến Phòng GD&ĐT Chuyên viên Chinhpm_yenthe 0985617487 04/11/1978 Phụ   ách  ĩnh vực Giá  dục 

38 24082003092 Vũ T ung Ki n Phòng Nội vụ Phó T ưởng  hòng kienvt_yenthe 0919826359 03/01/1982 Phụ   ách  ĩnh vực Nội vụ - DTTG 

39 24183018702 Lục Thị Quy n Phòng Nội vụ Chuyên viên quyenlt_yenthe 0978172648 24/06/1983 Theo dõi CCHC 

40 
024078015437 

Nguyễn  ồng Ki n UBND xã Đồng  ưu Chủ  ịch UBND xã kiennh_dudonghuu_huyenthe 
0986006189 

05/12/1978 Phụ   ách chung 

41 
024083015616 

Nguyễn Đ nh T  n UBND xã Đồng  ưu PCT UBND xã toannd_donghuu_yenthe 0978487403 24/12/1983 Phụ   ách  ĩnh vực V -XH 

42 
024077015707 

   ng Văn Thắng UBND xã Đồng  ưu PCT UBND xã thanghv_donghuu_yenthe 0978487650 10/05/1977 Phụ   ách  ĩnh vực Kinh  ế 

43 024189007168 T ần Thị Mai UBND xã Đồng  ưu Công chức VP-TK vanphong_donghuu_yenthe 0974181107 09/10/1989 
Phụ   ách  ổng hợ  KT-XH 

44 
024073012213 

Chu Anh Tịnh UBND xã Đồng  ưu CC ĐC-NN-XD&MT diachinh_donghuu_yenthe 0976834375 12/12/1973 Phụ   ách quản    đấ  đai 

45 
024076012308 

Ngô Văn Quyế  UBND xã Đồng  ưu Công chức TP-HT tuphap_donghuu_yenthe 0985213853 24/12/1976 Phụ   ách Tư  há  -  ộ  ịch 

46 024068005161 Đỗ Mạnh     UBND xã Đồng  ưu CC ĐC-NN-XD&MT gtxd_donghuu_yenthe 0985812739 06/10/1968 Phụ   ách  ĩnh vực Xây dựng 

47 024074018895 L ng Mạnh Thắng UBND xã  ồng Kỳ Chủ  ịch UBND xã thanglm_hongky_yenthe 0374834123 01/08/1974 Phụ   ách chung 

48 024172012579 Nguyễn Thị    UBND xã  ồng Kỳ PCT UBND xã hant_hongky_yenthe 0362035401 01/03/1972 Phụ   ách  ĩnh vực KT 

49 024081019275 Bùi Ngọc Na  UBND xã  ồng Kỳ PCT UBND xã nambn_hongky_yenthe 0978672865 28/08/1981 Phụ   ách  ĩnh vực V X  

50 024190022164  ứa Thị  ậu UBND xã  ồng Kỳ Công chức VP-TK hauht_hongky_yenthe 0392205326 26/06/1990 Phụ   ách  ổng hợ  KT-XH 

51 024070009280 Nguyễn Văn Kha UBND xã  ồng Kỳ 
Công chức 

ĐC-NN-XD-MT 
khanv_hongky_yenthe 0968256160 24/07/1970 Phụ   ách quản    đấ  đai 

52 024080012953 Vũ Như  ưng UBND xã  ồng Kỳ Công chức TP-HT hungnv_hongky_yenthe 0984936600 12/10/1980 Phụ   ách Tư  há  -  ộ  ịch 

53 024071013774 Phùng Văn Cư ng UBND xã  ồng Kỳ 
Công chức 

ĐC-NN-XD-MT 
cuongpv_hongky_yenthe 0979832171 12/04/1971 Phụ   ách  ĩnh vực xây dựng 

54 024075000706    ng Văn T ư ng UBND xã Tân  iệ  Chủ  ịch UBND xã ct_tanhiep_yenthe 0966381668 24/10/1975 Phụ   ách  ĩnh vực Kinh  ế 



TT CMND/CCCD Họ v  tên 
Tên phòng ban,  

xã,  t ị trấn 
C ức vụ 

Đị  c ỉ Em  l côn  vụ 
Số đ ện t oạ  

Ngày, tháng, 

năm s n  
Ghi chú 

(@bacgiang.gov.vn) 

55 024081001047 Đỗ Đức Thiện UBND xã Tân  iệ  PCT UBND xã pct_tanhiep_yenthe 0825890666 09/09/1981 Phụ   ách  ĩnh vực V -XH 

56 024181001185 Chu Thị    UBND xã Tân  iệ  Công chức VP-TK hact_tanhiep-yenthe 0982067528 29/8/1981 Phụ   ách  ổng hợ  KT-XH 

57 024081001041 Phạ  Văn Quỳnh UBND xã Tân  iệ  Công chức ĐC-GTXD quynhpv_tanhiep_yenthe 0981310881 07/01/1981 Phụ   ách quản    đấ  đai 

58 024068000475 Nguyễn Văn Sỹ UBND xã Tân  iệ  Công chức TP-HT synv_tanhiep_yenthe 0393986894 23/02/1968 Phụ   ách  ư  há  hộ  ịch 

59 024085016701 Nông Văn Nghĩa UBND xã Tân  iệ  Công chức ĐC-GTXD nghianv_tanhiep_yenthe 0983746559 25/5/1981 Phụ   ách  ĩnh vực xây dựng 

60 024068015348 Nguyễn Duy Thạch UBND xã Canh Nậu Chủ  ịch UBND xã thachnd_canhnau_yenthe  0972210532 21/10/1968 Phụ   ách chung 

61 024078005520 Chu Văn Lộc UBND xã Canh Nậu PCT TTUBND xã loccv_canhnau 0987930288 07/02/1978 Phụ   ách  ĩnh vực V -XH 

62 024081028020 Bùi Duy Sơn UBND xã Canh Nậu PCT UBND xã Sonbd_canhnau_yenthe 0983803598 19/07/1981 Phụ   ách  ĩnh vực Kinh  ế 

63 024189011295 Nguyễn Thị Thanh UBND xã Canh Nậu Công chức VP-TK thanhnt_yenthe 0988263212 09/08/1989 Theo dõi VP-TH 

64 024178009869    ng Thị Luyến UBND xã Canh Nậu Công chức VP-TK luyenht_yenthe 0842675468 05/10/1978 T ưởng  ộ  hận  ộ  cửa 

65 024082006136    Văn Điều UBND xã Canh Nậu Công chức ĐC-GTXD dieuhv_canhnau_yenthe 0987539145 22/10/1982 Theo dõi GDTX 

66 024070017509 Thẩ  Văn Tá  UBND xã Canh Nậu Công chức TP-HT Tuphap_canhnau_yenthe 0973725124 13/08/1970 Teo dõi TPHT 

67 024068000597 Vũ T ọng Dũng UBND xã Đồng Tâ  Chủ  ịch UBND xã ct_dongtam_yenthe 0987530900 07/02/1968 Phụ   ách chung 

68 024068000598 Nguyễn Thái  ạnh UBND xã Đồng Tâ  PCT UBND xã pct_dongtam_yenthe 0977034403 22/02/1968 Phụ   ách V X  

69 024187005009    Thị Thùy UBND xã Đồng Tâ  Công chức VP-TK thuyht_dongtam_yenthe 0978685220 22/02/1987 Phụ   ách  ổng hợ  KT-XH 

70 024080015417 Mai Nhấ   iền UBND xã Đồng Tâ  Công chức ĐC-GTXD hienmn_dongtam_yenthe 0916025595 20/10/1980 Phụ   ách quản    đấ  đai 

71 024185004631 Cá  Thị Thúy UBND xã Đồng Tâ  Công chức TP-HT thuyct_dongtam_yenthe 0973472759 22/11/1985 Phụ   ách  ư  há  hộ  ịch 

72 024183004983 T ần Thị  òa UBND xã Đồng Tâ  Công chức LĐTBX  hoatt_dongtam_yenthe 0974130562 08/04/1983 Phụ   ách  ĩnh vực LĐTBX  

73 034066013452 Nguyễn Văn  ải UBND xã Tân Sỏi Chủ  ịch UBND xã hainv_tansoi_yenthe  0986471795 14/11/1966 Phụ   ách chung  



TT CMND/CCCD Họ v  tên 
Tên phòng ban,  

xã,  t ị trấn 
C ức vụ 

Đị  c ỉ Em  l côn  vụ 
Số đ ện t oạ  

Ngày, tháng, 

năm s n  
Ghi chú 

(@bacgiang.gov.vn) 

74 024077007827 Nguyễn Văn Đạ  UBND xã Tân Sỏi PCT UBND xã daonv_tansoi_yenthe  0987605119 16/02/1977 Phụ   ách  ĩnh vực V -XH 

75 024181010341 Nguyễn Thu  ương UBND xã Tân Sỏi Công chức VP-TK huongnt_tansoi_yenthe 0382670569 12/7/1981 Phụ   ách  ổng hợ  KT-XH 

76 024077011104 Đ   Đức  ải UBND xã Tân Sỏi CC ĐC-NN-XD&MT  tansoi_yenthe  0912930442 06/01/1977 Phụ   ách quản    đấ  đai 

77 024182010148    ng Thị  ằng UBND xã Tân Sỏi Công chức TP-HT tuphap_tansoi_yenthe  0983536882 17/10/1982 Phụ   ách Tư  há  -  ộ  ịch 

78 024182014844 Nguyễn Thị Duy n UBND xã Tân Sỏi Công chức V X  duyennt_tansoi_yenthe  0974536783 26/6/1982 Phụ   ách  ĩnh vực LĐTBX  

79 020191006725    ng Bả  Th a UBND xã Tân Sỏi CC ĐC-NN-XD&MT  tansoi_yenthe  0399223522 25/8/1991 Phụ   ách  ĩnh vực Xây dựng 

80 024072012752 Đ ng Qu   ưng UBND xã Đông Sơn Chủ  ịch UBND xã ctdongson_yenthe 0985174354 28/9/1972  hụ   ách chung 

81 024077013449 Ngô Văn Tấn UBND xã Đông Sơn Phó CT UBND xã phoctub_dongson_yenthe 0979603343 04/11/1977  hụ   ách Lĩnh vực Kinh  ế 

82 024076011499 Lưu Cẩ  Ti n UBND xã Đông Sơn Phó CT UBND xã Tienlc_dongson_yênthe 0966241328 21/06/1976 Phụ   ách  ĩnh vực Văn hóa -xã hội 

83 024187020564 Nguyễn Thị  ạnh UBND xã Đông Sơn Công chức Tư  há   T tpht_dongson_yenthe 0964605336 10/04/1987 Phụ   ách  ĩnh vực Tư  há - hộ  ịch 

84 024078013870 Nguyễn Văn T ọng UBND xã Đông Sơn Công chức Địa chính  diachinh_dongson_yenthe 0982619667 26/06/1978 Phụ   ách  ĩnh vực đấ  đai 

85 024076012720 T ịnh Tiến Vĩ UBND xã Đông Sơn Công chức ĐC GTXD vitt_dongson_yenthe 0945734415 03/06/1976 Phụ   ách  ĩnh vực GTXD 

86 024184010534 Vũ Thị  ương UBND xã Đông Sơn Công chức VPTK vptk_dongson_yenthe 0978235816 30/8/1984 Phụ   ách Thống    

87 024079013706 Bùi Bá Thư UBND xã Đông Sơn Công chức V X  thubb_dongson_yenthe 0969237033 22/4/1979 Phụ   ách LĐTBX  

88 024183007672 T ần Thị Nga UBND xã Đông Sơn Công chức V X  vhxh_dongson_yenthe 0973298578 26/10/1983 Phụ   ách Văn hóa TT 

89 024182009085 Nguyễn Thị Thủy UBND xã Đông Sơn công chức VPTK thuynt_dongson_yenthe 0962294565 20/02/1982 
Phụ   ách  ĩnh vực VP  ổng hợ  KT-

XH 

90 024073002357 Phạ  T ung Ki n UBND xã Xuân Lương Chủ  ịch UBND xã kienpt_xuanluong_yenthe 098 699 2570 08/08/1973 Phụ   ách chung 

91 024075010155 Thân Văn Dần UBND xã Xuân Lương PCT UBND xã dantv_xuanluong_yenthe 035 812 0589 03/01/1975 Phụ   ách  ĩnh vực V -XH 

92 024070013736 Ninh Quảng Viện UBND xã Xuân Lương PCT UBND xã viennq_xuanluong_yenthe 097 859 1143 26/11/1970 Phụ   ách  ĩnh vực Kinh  ế 
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93 024189006939 Phạ  Thị Xuân Linh UBND xã Xuân Lương Công chức VP-TK linhptx_xuanluong_yenthe 037 459 8447 13/02/1989 Phụ   ách  ổng hợ  KT-XH 

94 024187018908 T ần Thị Vân Anh UBND xã Xuân Lương CC ĐC-NN-XD&MT anhttv_xuanluong_yenthe 091 457 6423 11/12/1987 Phụ   ách quản    đấ  đai 

95 024185003398 T ần Thị Cân UBND xã Xuân Lương Công chức TP-HT kienpt_xuanluong_yenthe 096 926 7885 26/12/1985 Phụ   ách Tư  há  -  ộ  ịch 

96 024183005163 Lương Thị  ồi UBND xã Xuân Lương CC ĐC-NN-XD&MT hoilt_xuanluong_yenthe 0977 72 8078 11/05/1983 Phụ   ách  ĩnh vực xây dựng 

97 024082012655 Mai Xuân Vinh UBND xã Đồng Kỳ Chủ  ịch UBND xã vinhmx_yenthe 0982989883 05/11/1982 Phụ   ách chung 

98 024081030189 Nguyễn Văn Lâ  UBND xã Đồng Kỳ PCT TT UBND xã lamnv_yenthe 0385800390 27/7/1981 Phụ   ách  ĩnh vực V -XH 

99 0240770015344 Nguyễn  ữu     UBND xã Đồng Kỳ PCT UBND xã haonh_yenthe 0979910098 30/10/1970 Phụ   ách  ĩnh vực Kinh  ế 

100 024183020131 Nguyễn Thị Quy n UBND xã Đồng Kỳ Công chức VP-TK quyennt_yenthe 0988809792 14/01/1983 Phụ   ách  ổng hợ  KT-XH 

101 024190001889 Giá  Thị Lệ Thủy UBND xã Đồng Kỳ Công chức VP-TK thuygtl_yenthe 0977195240 12/8/1990 Phụ   ách  hống    

102 024073001765    ng Văn  ùng UBND xã Đồng Kỳ Công chức ĐC-GTXD Chưa có 0976861056 22/11/1973 Phụ   ách quản    đấ  đai 

103 024186015248 Dương Thị Linh UBND xã Đồng Kỳ Công chức ĐC-GTXD linhdt_yenthe 0977770115 24/02/1986 
Phụ   ách  ĩnh vực xây dựng; nông  hôn 

 ới 

104 024086017891 Nguyễn Mạnh  uy UBND xã Đồng Kỳ Công chức TP-HT huynm_yenthe 0866835113 05/7/1986 Phụ   ách Tư  há  -  ộ  ịch 

105 024074017098 T ịnh Xuân T ản UBND xã Đồng Kỳ Công chức V -XH toantx_yenthe 0984661333 16/4/1974 Phụ   ách Văn hóa 

106 024183009771 Ca  Thị Thu UBND xã Đồng Kỳ Công chức V -XH thuct_yenthe 0982517559 16/02/1983 Phụ   ách LĐTBX  

107 024068010580 Bùi Xuân Cung UBND xã An Thượng Chủ  ịch UBND xã ctanthuong_yenthe 0866493168 15/10/1968 Phụ   ách chung 

108 024072012550 Nguyễn Th nh Lưu UBND xã An Thượng PCT UBND xã phoctub_anthuong_yenthe 0372078688 01/11/1972 Phụ   ách VHXH 

109 024079001442 Phạ  Đức  òa UBND xã An Thượng PCT UBND xã hoapd_anthuong 0373573599 11/9/1979 Phụ   ách Kinh  ế 

110 024186011875 Nguyễn Thị Bi n UBND xã An Thượng Công chức VP-TK biennt_anthuong_yenthe 0983213509 7/11/1986 Phụ   ách  ổng hợ  KTX  

111 024191015994 Vũ Thị Như   a UBND xã An Thượng Công chức ĐC-GTXD hoavt_anthuong_yentthe 0395273192 26/02/1991 Phụ   ách quản    đấ  đai 
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112 024071030764 Nguyễn Đức Giang UBND xã An Thượng Công chức TP-HT tpht_anthuong_yenthe 0982431575 24/8/1971 Phụ   ách  ư  há  hộ  ịch 

113 024077001403 Nguyễn Lương Thư ng UBND xã An Thượng Công chức V X  thuongnl_anthuong_yenthe 0976350688 12/11/1977 Phụ   ách  ĩnh vực LĐTBX  

114 024084001989 T ần Ngọc  ải UBND xã Đồng Tiến Chủ  ịch UBND xã haitn_dongtien_yenthe 0948091309 06/08/1984 Phụ   ách chung 

115 024081029601 Chu  Văn Tuấn UBND xã Đồng Tiến PCT UBND xã tuancv_dongtien_yenthe 0974313735 15/07/1981 Phụ   ách  ĩnh vực V -XH 

116 024089011202 T ần Thị Nhị UBND xã Đồng Tiến Công chức VP-TK nhitt_dongtien_yenthe 0968078885 13/01/1989 Phụ   ách  ổng hợ  KT-XH 

117 024084001997 T ần Đức  ữu  UBND xã Đồng Tiến Công chức TP-HT huutd_dongtien_yenthe 0977877747 08/11/1984 T ưởng  ộ  hận 1 cửa 

118 001073067138 Đinh Thế Giang UBND xã Đồng Tiến Công chức TP-HT giangdt_dongtien_yenthe 0912386662 04/03/1973 Phụ   ách Tư  há  -  ộ  ịch 

119 024080001414 Nguyễn Xuân Mạnh UBND xã Đồng Tiến CC ĐC-NN-XD&MT manhnx_dongtien_yenthe 0976834189 27/5/1980 Phụ   ách  ĩnh vực Xây dựng 

120 024068003243 Bùi Văn Thức UBND xã Đồng Tiến CC ĐC-NN-XD&MT thucbv_dongtien_yenthe 0988950289 12/01/1968 Phụ   ách  ĩnh vực Đấ  đai 

121 024068006249 Nguyễn Ngọc T  u  UBND xã  ương Vĩ Chủ  ịch UBND xã huongvy_yenthe 0985 901 996 14/7/1968 Phụ   ách chung 

122 024080010000 Nguyễn Ánh Tùng UBND xã  ương Vĩ Phó Chủ  ịch UBND xã huongvy_yenthe 0982530354 09/01/1980 Phụ   ách Bộ  hận Mộ  cửa 

123 024168007462 Nguyễn Thị Chung UBND xã  ương Vĩ Công chức VP-TK huongvy_yenthe 0974542938 05/03/1968 TN&TKQ  ại Bộ  hận Mộ  cửa 

124 024186018013 Nguyễn Thị Dung UBND xã  ương Vĩ Công chức V -XH huongvy_yenthe 0962193486 16/5/1986 Phụ   ách  ĩnh vực LĐTB&X  

125 024090013687 L  Tiến T ung UBND xã  ương Vĩ Công chức ĐC-GTXD huongvy_yenthe 0979 601 335 07/11/1990 Phụ   ách  ĩnh vực ĐC-GTXD&MT 

126 024070010482 Dương Văn Thành UBND xã  ương Vĩ Công chức TP-HT huongvy_yenthe 0334 820 874 28/7/1970 Phụ   ách  ĩnh vực TP-HT 

127 024068000349 Dương Đức  ải 
UBND  hị   ấn Phồn 

Xương 
Chủ  ịch UBND xã ct_ttphonxuong_yenthe 0983876855 20/5/1968 Phụ   ách chung 

128 024069005007 Nguyễn Sỹ Tuy n 
UBND  hị   ấn Phồn 

Xương 
PCT UBND  hị   ấn pct2_ttphonxuong_yenthe 0914515907 27/2/1969 Phụ   ách  ĩnh vực V -XH 

129 024069000324 Nguyễn Văn Dũng 
UBND  hị   ấn Phồn 

Xương 
PCT UBND  hị   ấn pct1_ttphonxuong_yenthe 0338134234 05/09/1969 Phụ   ách  ĩnh vực Kinh  ế 

130 024079000696 Nguyễn văn Nhân 
UBND  hị   ấn Phồn 

Xương 
Công chức VP-TK nhannv_ttphonxuong_yenthe 0917186819 06/06/1979 Phụ   ách  ổng hợ  KT-XH 
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131 024082000999 Vũ Th nh Na  
UBND  hị   ấn Phồn 

Xương 
Công chức ĐC-GTXD namvt_ttphonxuong_yenthe 0364174205 28/3/1982 Phụ   ách quản    đấ  đai 

132 024187001953 Lương Thị  òe 
UBND  hị   ấn Phồn 

Xương 
Công chức TP-HT tpht_ttphonxuong_yenthe 0977716519 20/12/1987 Phụ   ách Tư  há  -  ộ  ịch 

133 024068000346 Nguyễn Sơn  ạnh 
UBND  hị   ấn Phồn 

Xương 
Công chức ĐC-GTXD dcxd_ttphonxuong_yenthe 0974639179 07/08/1968 Phụ   ách  ĩnh vực xây dựng 

134 033069013510 L  Đức  ải UBND xã Tiến Thắng Chủ  ịch UBND xã cttienthang_yenthe 0982876347 27/02/1969 Phụ   ách chung 

135 024076009669 Mã Văn    ng UBND xã Tiến Thắng PCT UBND xã phoctub_tienthang_yenthe 0987812140 10/01/1976 Phụ   ách V X  

136 024079010091 Nguyễn Duy Chung UBND xã Tiến Thắng PCT UBND xã chungnd_tienthang 0983319805 11/05/1979 Phụ   ách Kinh  ế 

137 024187007243 T ần Thị Nhung UBND xã Tiến Thắng Công chức VP-TK vptk_tienthang_yenthe 0397036575 19/04/1987 Phụ   ách  ổng hợ  KTX  

138 024078012130    Văn  uấn UBND xã Tiến Thắng Công chức ĐC-GTXD huanhv_tienthang 0983493467 22/10/1978 Phụ   ách quản    đấ  đai 

139 024073020494 T ần Duy Chinh UBND xã Tiến Thắng Công chức TP-HT tpht_tienthang_yenthe 0986706081 15/08/1973 Phụ   ách  ư  há  hộ  ịch 

140 024181009097 Lâ   ải Yến UBND xã Tiến Thắng Công chức V X  yenlh_tienthang 0978604207 16/11/1981 Phụ   ách  ĩnh vực LĐTBX  

141 024089003067 Đỗ Xuân Điệ  Đảng ủy xã Đồng Vương VP- Đảng ủy danguy dong vuong_yenthe 0971701777 01/8/1988 Văn  hòng 

142 024086007459 Vi Thị T   My UBND xã Đồng Vương VP-TK xã dongvuong_yenthe 0919299285 29/9/1986 Văn  hòng 

143 024081017717 T ần Thế Đương UBND xã Đồng Vương Văn hóa xã hội xã vhxh_dongvuong_yenthe 0972852827 08/01/1981 Văn hóa 

144 024075018610 Nguyễn Văn Đảng UBND xã Đồng Vương CC VP-YK xã dang_dongvuong_yenthe 0972121854 01/02/1975  ộ  hận 1 cửa UBND xã 

145 024082014257 Nguyễn Quốc Oai UBND xã Đồng Vương CC ĐCNN-X&MT oainq_tienthang_yenthe  '0989637745 01/9/1982 Địa chính 

146 024082015977 Nguyễn Quốc  ùng UBND xã Đồng Vương CC Tư  há  hội  ịch xã tpht_dongvuong_yenthe 0977120699 21/01/1982 TP-HT 

147 024181012234    Thị Oanh UBND xã Đồng Vương CC ĐCNN-X&MT diachinh_dongvuong_yenthe 0343954314 20/04/1981 Địa chính- xây dựng 

148 024066012987 Nguyễn Văn Cộng UBND  hị   ấn Bố  ạ Chủ  ịch UBND  hị   ấn Chưa có 0979020837 05/01/1966 Phụ   ách chung 

149 024170017425 Tăng Thị Ng ạn UBND  hị   ấn Bố  ạ PCT UBND  hị   ấn Chưa có 0984799738 13/12/1970 Phụ   ách  ĩnh vực V -XH 
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150 024074019444 Nguyễn Đ  n Khởi UBND  hị   ấn Bố  ạ PCT UBND  hị   ấn Chưa có 0978187373 18/12/1974 Phụ   ách  ĩnh vực Kinh  ế 

151 024188014595 Địch Thị Nhị UBND  hị   ấn Bố  ạ Công chức VP-TK nhidt_ttboha_yenthe  0822018222 11/09/1988 Phụ   ách  ổng hợ  KT-XH 

152 024074021022 Thân Văn Kh i UBND  hị   ấn Bố  ạ Công chức ĐC-GTXD khoinhanttboha@gmail.com 0985166889 24/12/1974 Phụ   ách quản    đấ  đai 

153 040181012709 Nguyễn T Kiều Oanh UBND  hị   ấn Bố  ạ Công chức TP-HT oanhntk_ttboha_yenthe  0862556855 17/06/1980 Phụ   ách Tư  há  -  ộ  ịch 

154 024072012444 Phạ  Đức Phương UBND  hị   ấn Bố  ạ Công chức ĐC-GTXD Chưa có 0948235929 03/02/1972 Phụ   ách  ĩnh vực xây dựng 

155 024064000273 L   uy Tưởng UBND xã Đồng Lạc Chủ  ịch UBND xã c u _d ng ạc_yen he 0913107045 28/4/1964 Phụ   ách chung 

156 024083001104 T ịnh Văn  ưng UBND xã Đồng Lạc PCT UBND xã hungtv_donglac_yenthe  0984535833 12/7/1983 Phụ   ách V X  

157 024081000816 T ần Quốc Chính UBND xã Đồng Lạc PCT UBND xã  c u _d ng ạc_yen he 0373573599 12/7/1981 Phụ   ách Kinh  ế 

158 024079000699 Kiều Quang Cảnh UBND xã Đồng Lạc Công chức VP-TK Canhkq_yentthe 0979061511 19/09/1979 Phụ   ách  ổng hợ  KTX  

159  024080000692  ứa Văn  ằng UBND xã Đồng Lạc Công chức VP- TK vptk_donglac_yenthe 0973637728 22/05/1980 Phụ   ách  ộ  cửa 

160 024068000353    ng Đ nh Lậ  UBND xã Đồng Lạc Công chức TP-HT tpht_donglac_yenthe  0984535654 22/02/1968 Phụ   ách  ư  há  hộ  ịch 

161 024073000846 Nguyễn Xuân Quyế  UBND xã Đồng Lạc Công chức V -XH vhtbxh_donglac_yentthe 0975016266 10/05/1973 Phụ   ách  ĩnh vực LĐTBX  

162 2418000806    ng Thị  ương UBND xã Đồng Lạc Công chức V -XH vhxh_donglac_yentthe 0974179461 23/05/1980 Phụ   ách  ĩnh vực V X  

163 24069000335 Phạ  Tiến Tùng UBND xã Đồng Lạc Công chức ĐC-MT tungpt _donglac_yenthe 0983569007 01/04/1969 Phụ   ách quản    đấ  đai 

164 024066000346 Nguyễn Văn Minh UBND xã Ta   iệ  Chủ  ịch UBND xã tamhiep_yen the 0985365290 10/10/1966  hụ   ách chung 

165 024080010564 Chu Ngọc Thùy UBND xã Ta   iệ  Phó CT UBND xã phoct_tamhiep 0913388380 24/08/1980 Phụ   ách  ĩnh vực V  -xã hội 

166 024070000436 Đỗ Đ nh Ph ng UBND xã Ta   iệ  Phó CT UBND xã phongdd_tamhiep 0975789153 07/08/1970  hụ   ách Lĩnh vực Kinh  ế 

167 024077000771 T ần Ngọc Kiể  UBND xã Ta   iệ  Công chức Tư  há   T tuphap_tamhiep_yenthe 0916368116 12/08/1977 Phụ   ách  ĩnh vực TP- hộ  ịch 

168 024076000765 Đinh Xuân Nghị UBND xã Ta   iệ  Công chức Tư  há   T nghidx_tamhiep 0397964866 06/04/1976 Phụ   ách  ĩnh vực giải đơn  hư 
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169 24074001153 Nguyễn Ngọc Sỹ UBND xã Ta   iệ  Công chức VPTK synn_tamhiep 0969436622 23/8/1974 
Phụ   ách  ĩnh vực VP  ổng hợ  KT-

XH 

170 024186010157 Đ ng Thị Bích UBND xã Ta   iệ  Công chức Địa chính  bichtddc_tamhiep 0979470559 25/06/1986 Phụ   ách  ĩnh vực đấ  đai 

171 024082001054 Đ   Văn Đông UBND xã Ta   iệ  Công chức ĐC GTXD dongvdxd_tamhiep 0986629000 14/07/1982 Phụ   ách  ĩnh vực GTXD 

172 024188001782 Thẩ  Thị Sen UBND xã Ta   iệ  Công chức V X  sentt_tamhiep_yenthe 0972795316 02/05/1988 Phụ   ách V X  

173 024073002836 Đ ng Chí Nguyện UBND xã Ta  Tiến Chủ  ịch UBND xã nguyendc_tamtien 0986914673 03/05/1973  hụ   ách chung 

174 024172002866    ng Thị  ai Anh UBND xã Ta  Tiến Phó CT UBND xã anhhtm_tamtien 0869377204 10/11/1972 Phụ   ách  ĩnh vực V  -xã hội 

175 024082022017 Đ   Công   an UBND xã Ta  Tiến Phó CT UBND xã hoandc_tamtien 0966324996 24/10/1982  hụ   ách Lĩnh vực Kinh  ế 

176 024082019169    ng Quốc Văn UBND xã Ta  Tiến Công chức Tư  há   T mctamtien_yenthe 0973604820 16/8/1982 Phụ   ách  ĩnh vực TP- hộ  ịch 

177 024072002892    ng Ki  Lộc UBND xã Ta  Tiến Công chức VPTK vptktamtien_yenthe 0988166063 23/02/1972 Phụ   ách  ĩnh vực  ổng hợ  

178 024074003067 Lương Xuân Tùng UBND xã Ta  Tiến Công chức VPTK vttamtien_yenthe 0338361868 07/11/1974 
Phụ   ách  ĩnh vực VP  ổng hợ  KT-

XH 

179 024183005183 L   Thị Phúc UBND xã Ta  Tiến Công chức V X  vhxhtamtien_yenthe 0383706983 31/10/1983 Phụ   ách V X  

180 024080004430 Nguyễn Văn Phú UBND xã Ta  Tiến Công chức ĐC, NN, MT dcmttamtien_yenthe 0965975126 16/02/1980 Phụ  ách  ĩnh vực đấ  đai 

181 024177003403 Nguyễn Thị Diệu Thúy UBND xã Ta  Tiến Công chức ĐC, NN, MT gtxdtamtien_yenthe 0815856662 02/6/1977 Phụ  ách  ĩnh vực gia   hông, XD 

 



Đơn vị: UBND xã……. 

DANH SÁCH 
Đề n  ị bổ sung, xóa, sử  t ôn  t n t   k oản trên  ệ t ốn  p ản án    ện trƣờn  tỉn  Bắc G  n  

(Kèm theo Giấy mời  số          /GM-UBND ngày       tháng 4 năm 2024) 

 

TT 
Số 

CMND/CCCD 
Họ tên 

Tên phòng ban,  

xã,  t ị trấn 
C ức vụ 

Đị  c ỉ Em  l côn  vụ 
Số đ ện t oạ  

Ngày, tháng, 

năm s n  

Ghi chú 

(Ghi rõ lý do đề n  ị)  (@bacgiang.gov.vn) 

        Tạo mới TK 

        

Sửa lại thông tin Số 

CCCD do bị sai,… 

Hoặc: Sửa lại nhiệm 

vụ, lĩnh vực phụ trách 

từ…. sang….. 

        
Xóa tài khoản (do 

chuyển công tác) 

        …. 

        

Thay đổi đơn vị công 

tác: Từ UBND xã… 

sang UBND xã….. 

         
 

 

 

NGƢỜI LẬP BIỂU 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn B 

……….., ngày 09 tháng 4 năm 2024 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

Phụ lục 02 
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